
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Y TẾ ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT TÊN CƠ SỞ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU
SỐ LÔ/

NGÀY SẢN XUẤT/
HẠN SỬ DỤNG

SỐ CHỨNG 
NHẬN NGÀY KÝ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

DRY ROASTED CASHEW PIECES 
SIZE (3-5 MM)

6600173462/4

15/9/2025

15/9/2026
426/SYT-HC 10/10/2025

6600166824/6

28/7/2025

27/7/2026

6600166824/7

29/7/2025

28/7/2026

6600166824/8

30/7/2025

29/7/2026

2

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B10 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Kho B10 Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Kho B10 Tiến Nga, tổ 13, 

khu phố Tân Cang, phường Phước 
Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

DRY ROASTED ALMOND NPX 
23/25

6600166824/9

31/7/2025

30/7/2026

427/SYT-HC 14/10/2025

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

6600166824/10

01/8/2025

31/7/2026

6600166824/11

02/8/2025

01/8/2026

DRY ROASTED ALMOND NPX 
27/30

6600166829/10

04/8/2025

03/8/2026

HAZELNUT PASTE DARK

1150065519

01/8/2025

01/02/2026
3

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B10 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Kho B10 Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Kho B10 Tiến Nga, tổ 13, 

khu phố Tân Cang, phường Phước 
Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND BLANCHED 
DEFATTED PROTEIN POWDER

1150064476

05/9/2025

05/12/2026

431/SYT-HC 14/10/2025

4

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ROAST ALMOND CRUSHED

6600149934/3

25/9/2025

25/9/2026
433/SYT-HC 14/10/2025

5

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

BLANCHED ALMOND SLICED 
1.0 – 1.4 MM

6600172152/1

04/9/2025

04/3/2027 432/SYT-HC 14/10/2025



3

khu phố Tân Cang, phường Phước 
Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Việt Nam)

BLANCHED ALMOND MEAL 
SUPER FINE

6600172152/2

11/9/2025

11/3/2027

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ROASTED NATURAL ALMOND 
DICED 2-6 MM

6600176258

27/9/2025

27/9/2026
430/SYT-HC 14/10/2025

52506589A

07/9/2025

07/9/2026
7

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KERF535 POWDER 
EXPORT 320KG 52516589A

08/9/2025

08/9/2026

429/SYT-HC 14/10/2025

8

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRF583 30 KG 
AE EVOH R

52386589A

26/8/2025

26/7/2026
428/SYT-HC 14/10/2025

9

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/2

08/2025

08/2026
441/SYT-HC 21/10/2025



4

10

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/3

08/2025

08/2026
442/SYT-HC 21/10/2025

11

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/4

08/2025

08/2026
454/SYT-HC 21/10/2025

12

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/5

08/2025

08/2026
453/SYT-HC 21/10/2025

13

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/6

08/2025

08/2026
452/SYT-HC 21/10/2025

14

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Pepper Black Powder

6243801003

30/9/2025

30/9/2027
451/SYT-HC 21/10/2025



5

15

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Pepper Black Powder

6243801004

30/9/2025

30/9/2027
450/SYT-HC 21/10/2025

16

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND SPLITS 2-15MM 
ROASTED

6600173861/1

10/9/2025

10/9/2026
449/SYT-HC 21/10/2025

ALMOND BLANCHED SLICED 
1.1-1.4MM

6600175175/1

16/9/2025

16/3/2027

ALMOND BLANCHED SLICED 
0.7-0.9MM

6600175175/2

16/9/2025

16/3/2027

ALMOND BLANCHED MEAL 
SUPER FINE

6600175175/3

16/9/2025

16/3/2027

17

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND NATURAL NPX 27/30

6600175175/4

19/9/2025

19/9/2027

444/SYT-HC 21/10/2025

18

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

DRY ROASTED BLANCHED 
ALMOND SLICE 0.7-0.9MM

6600172849/3

01/10/2025

01/4/2027
448/SYT-HC 21/10/2025



6

19

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/8

09/2025

09/2026
447/SYT-HC 21/10/2025

52582131V

15/9/2025

15/3/2027
20

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

MAGGI SOY SAUCE 52592131V

16/9/2025

16/3/2027

443/SYT-HC 21/10/2025

21

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRF583 30 KG 
AE EVOH R

52386589A

26/8/2025

26/7/2026
445/SYT-HC 21/10/2025

22

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Roasted Pistachio Paste

6600159189/7

09/2025

09/2026
446/SYT-HC 21/10/2025

23

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND BLANCHED SPLITS

6600174187/1

25/9/2025

25/3/2027
459/SYT-HC 23/10/2025
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24

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND BLANCHED SPLITS

6600174187/2

26/9/2025

26/3/2027
458/SYT-HC 23/10/2025

25

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam (Nhà kho số B6, 

B11, B12, tổ 13, khu phố Tân Cang, 
phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
KERNELS 80% x #1

6600172513/1

20/8/2025

20/8/2026
476/SYT-HC 30/10/2025

26

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND SPLITS 2-15MM 
ROASTED

6600173861/1

10/9/2025

10/9/2026
475/SYT-HC 30/10/2025

27

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND NATURAL WHOLE 
MISSION 36/40

6600135949/2

15/10/2025

15/10/2027
474/SYT-HC 30/10/2025

28

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

ALMOND BLANCHED SLIVERED 
REGULAR 3-5 MM

6600161627/4

17/10/2025

17/4/2027
473/SYT-HC 30/10/2025
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khu phố Tân Cang, phường Phước 
Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

29

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMONDS BLANCHED 
SPLIVERED

6600174187/3

09/10/2025

09/4/2027
468/SYT-HC 30/10/2025

52592131V

16/9/2025

16/3/2027

30

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

MAGGI SOY SAUCE

52602131V

17/9/2025

17/3/2027

469/SYT-HC 30/10/2025

31

Công ty TNHH Sucafina Việt Nam
Lô C.II.II-7 (a+b), Đường số 3, 
KCN Long Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Lô C.II.II-7 (a+b), 

Đường số 3, KCN Long Thành, xã 
An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty TNHH Sucafina Việt Nam
Lô C.II.II-5, Đường số 3, KCN 
Long Thành, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Lô C.II.II-5, Đường số 3, 

KCN Long Thành, xã An Phước, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Cà phê hòa tan sấy phun SD2409/ 
Spray Dried Soluble coffee Premix 

SD2409

09092025

09/9/2025

08/9/2027
470/SYT-HC 30/10/2025

32

Công ty TNHH Sucafina Việt Nam
Lô C.II.II-7 (a+b), Đường số 3, 
KCN Long Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Lô C.II.II-7 (a+b), 

Đường số 3, KCN Long Thành, xã 
An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty TNHH Sucafina Việt Nam
Lô C.II.II-5, Đường số 3, KCN 
Long Thành, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Lô C.II.II-5, Đường số 3, 

KCN Long Thành, xã An Phước, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Cà phê hòa tan sấy phun SD2222/ 
Spray Dried Soluble coffee SD2222

08092025

08/9/2025

07/9/2027
471/SYT-HC 30/10/2025
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Almond Natural Whole NPX 27/30

6600174230

16/10/2025

16/10/2027

33

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Almond NPS 30/32

6600172712

16/10/2025

16/10/2027

472/SYT-HC 30/10/2025

34

Địa điểm kinh doanh B7 – Chi 
nhánh Công ty TNHH Olam Việt 

Nam tại KCN Biên Hòa II
Số B7 kho Tiến Nga, khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại khu công nghiệp Biên 

Hòa II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND BLANCHED SLIVERED 
REGULAR 3-5 MM

6600161627/5

17/10/2025

17/4/2027
491/SYT-HC 04/11/2025

35

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

MAGGI SOY SAUCE

525721131V

16/9/2025

16/3/2027
488/SYT-HC 04/11/2025
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36

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Green Chopped Pistachio

6600176594/1

20/10/2025

20/10/2026
489/SYT-HC 04/11/2025

37

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159189/9

09/2025

09/2026
492/SYT-HC 04/11/2025

38

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159189/10

09/2025

09/2026
498/SYT-HC 04/11/2025

39

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/1

09/2025

09/2026
493/SYT-HC 04/11/2025

40

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/2

09/2025

09/2026
495/SYT-HC 04/11/2025

41

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/3

09/2025

09/2026
496/SYT-HC 04/11/2025

42

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/4

09/2025

09/2026
467/SYT-HC 04/11/2025

43

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/5

09/2025

09/2026
494/SYT-HC 04/11/2025
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44

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/6

09/2025

09/2026
490/SYT-HC 04/11/2025

45

Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

ORGANIC TAPIOCA SYRUP

031025003

03/10/2025

03/4/2027
487/SYT-HC 04/11/2025

46

Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty CPHH Vedan Việt Nam
Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam (Quốc lộ 51, ấp 1A, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

TAPIOCA SYRUP

270925032

27/9/2025

27/9/2026
486/SYT-HC 04/11/2025

DRY ROASTED CASHEW PIECES 
SIZE (3-5 MM)

6600173462/3

10/10/2025

10/10/2026

47

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam) DRY ROASTED CASHEW PIECES 
SIZE (4-6 MM)

6600173462/2

10/10/2025

10/10/2026

505/SYT-HC 05/11/2025

48

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
KERNELS 80% Ex #1 WHOLE

6600167578/4

05/9/2025

05/9/2026
501/SYT-HC 05/11/2025
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49

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
WHOLES EXTRA NO.1

6600164126/9

04/9/2025

04/9/2026
499/SYT-HC 05/11/2025

50

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

RAW PISTACHIO INSHELL 
EXTRA NO1 21/25

6600159311/4

22/8/2025

22/8/2026
502/SYT-HC 05/11/2025

BLANCHED ALMOND SLICED 
1.0 – 1.4 MM

6600172153/1

09/10/2025

09/4/2027

BLANCHED ALMOND DICED 2-4 
MM

6600172153/2

07/10/2025

07/4/2027

BLANCHED ALMOND SLIVERED 
2-4 MM

6600172153/3

10/10/2025

10/4/2027

51

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

BLANCHED ALMOND MEAL 
SUPER FINE

6600172153/4

03/10/2025

03/4/2027

500/SYT-HC 05/11/2025

52

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE WB Aromatico 12x0.5kg 
BD

52916589N

18/10/2025

18/10/2026
503/SYT-HC 05/11/2025
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53

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B10 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Kho B10 Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Kho B10 Tiến Nga, tổ 13, 

khu phố Tân Cang, phường Phước 
Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

RAW HAZELNUTS 11-13 MM

6600167421

28/8/2025

28/8/2026
504/SYT-HC 05/11/2025

CARAMEL CASHEWS (Net weight: 
150 G)

CP255986

10/10/2025

09/7/2026

BBQ SMOKED ALMONDS 

(Net weight: 150 G)

CP256997

10/10/2025

09/7/2026

MIXED NUTS HONEY ROASTED 

(Net weight: 150 G)

CP257398

11/10/2025

10/7/2026

RAW WALNUT 

(Net weight: 400 G)

CP256999

11/10/2025

11/7/2026

RAW CASHEW 

(Net weight: 400 G)

CP256894

10/10/2025

10/10/2026

PISTACHIO IN SHELL (Net weight: 
400 G)

CP257022

10/10/2025

10/10/2026

RAW ALMOND 

(Net weight: 400 G)

CP257021

10/10/2025

10/10/2026

54

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM OLAM VIỆT NAM

Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

SALTED & ROASTED CP252843

521/SYT-HC 09/11/2025
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PISTACHIOS 

(Net weight: 275 G)

03/10/2025

02/10/2026

SALTED & ROASTED CASHEWS

(Net weight: 275 G)

CP252844

03/10/2025

02/10/2026

SALTED & ROASTED MIXED 

NUTS 

(Net weight: 275 G)

PK259650

29/9/2025

28/9/2026

SLICED ALMONDS 

(Net weight: 200 G)

CP257520

11/10/2025

10/7/2026

COCONUT COATED CASHEWS 

(Net weight: 150 G)

CP254262

10/10/2025

09/7/2026

PISTACHIO KERNELS (Net weight: 
200 G)

CP257522

11/10/2025

11/10/2026

RAW WALNUT 

(Net weight: 400 G)

CP256999

11/10/2025

11/7/2026
55

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM OLAM VIỆT NAM

Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

SLICED ALMONDS 

(Net weight: 200 G)

CP250624

18/10/2025

17/7/2026

532/SYT-HC 10/11/2025

56

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM OLAM VIỆT NAM
Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM OLAM VIỆT NAM

Lô L, đường số 6, KCN An Phước, 
xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

CARAMEL CASHEWS (Net weight: 
150 G)

CP255986

10/10/2025

09/7/2026
534/SYT-HC 10/11/2025
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BBQ SMOKED ALMONDS 

(Net weight: 150 G)

CP256997

10/10/2025

09/7/2026

MIXED NUTS HONEY ROASTED 

(Net weight: 150 G)

CP257398

11/10/2025

10/7/2026

RAW WALNUT 

(Net weight: 400 G)

CP256999

11/10/2025

11/7/2026

PISTACHIO IN SHELL (Net weight: 
400 G)

CP257022

10/10/2025

10/10/2026

RAW ALMOND 

(Net weight: 400 G)

CP257021

10/10/2025

10/10/2026

PECANS 

(Net weight: 200 G)

CP257521

11/10/2025

10/7/2026

WASABI ALMONDS

(Net weight: 150 G)

CP256996

11/10/2025

10/7/2026

TANDOORI FLAVOURED 

CASHEWS 

(Net weight: 150 G)

CP257020

10/10/2025

09/7/2026

MINT MASALA FLAVORED 

ALMONDS

(Net weight: 150 G)

CP256998

10/10/2025

09/7/2026
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M 5704LM ALMOND MILK 
PASTE [BUCKETS 20 KG] AP07 - 

VER04 - PO 7500055296

6600177776/1

18/10/2025

18/7/2026

57

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

M 5704B - PEELED ALMOND 
PASTE - PO 7500055296

6600177776/2

16/10/2025

16/7/2026

536/SYT-HC 10/11/2025

58

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
WHOLES EXTRA NO.1

6600164126/10

10/9/2025

10/9/2026
535/SYT-HC 10/11/2025

59

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ROASTED CASHEWS 2.4 MM

6600176474/1

14/10/2025

14/10/2026
533/SYT-HC 10/11/2025
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60

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
WHOLES EXTRA NO.1

6600164126/11

01/10/2025

01/10/2026
531/SYT-HC 10/11/2025

61

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

MAGGI SOY SAUCE

52602131V

17/9/2025

17/3/2027
530/SYT-HC 10/11/2025

62

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

MAGGI SOY SAUCE

52592131V

16/9/2025

16/3/2027
529/SYT-HC 10/11/2025

63

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio Diced

6600167424/2

02/7/2025

02/7/2026
522/SYT-HC 10/11/2025

64

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio Diced

6600168752/2

03/7/2025

03/7/2026
523/SYT-HC 10/11/2025

65

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ROASTED ALMONDS 4.6 MM

6600176440

03/10/2025

03/10/2026
524/SYT-HC 10/11/2025
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ROASTED NUTS ALMONDS 
BLANCHED 1.3

6600177264

04/10/2025

04/10/2026

52796589A

06/10/2025

06/10/2026

52806589A

07/10/2025

07/10/2026
66

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KNRF534 POWDER 
320KG EXPORT

52816589A

08/10/2025

08/10/2026

525/SYT-HC 10/11/2025

67

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted chopped pistachio 3-5 mm

6600155904/4

06/10/2025

06/10/2026
526/SYT-HC 10/11/2025
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52816589A

08/10/2025

08/10/2026

68

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KNRF534 POWDER 
320KG EXPORT

52826589A

09/10/2025

09/10/2026

527/SYT-HC 10/11/2025

69

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/7

10/2025

10/2026
528/SYT-HC 10/11/2025

6600165232/4

28/10/2025

28/7/2026

70

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND ROASTED NATURAL 
DICED 2-4 MM

6600165232/3

28/10/2025

28/7/2026

540/SYT-HC 13/11/2025
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6600178665/1

03/11/2025

03/11/2026ALMOND ROASTED BLANCHED 
SLIVERED 

2-8 MM 6600178663

01/11/2025

01/11/2026
71

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam) ALMOND ROASTED BLANCHED 
SLIVERED 
2-15 MM

6600178672/1

04/11/2025

04/11/2026

550/SYT-HC 13/11/2025

6600165867/2

10/09/2025

10/09/2026

72

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
KERNELS WHOLES 80% 

EXTRA NO.1 6600158096/2

10/09/2025

10/09/2026

570/SYT-HC 17/11/2025

73

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio Kernel

6600167424/1

10/9/2025

10/9/2026
568/SYT-HC 17/11/2025

74

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio Kernel

6600168752/1

10/9/2025

10/9/2026
561/SYT-HC 17/11/2025

75

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PASTEURIZED PISTACHIO 
EXTRA NO.1 WHOLES 80% 

KERNELS

6600162016/4

18/08/2025

18/08/2026
573/SYT-HC 18/11/2025
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Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

RAW PISTACHIO INSHELL 
EXTRA NO1 21/25

6600159311/5

11/09/2025

11/09/2026
571/SYT-HC 17/11/2025

77

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
KERNELS 80% x #1

6600176285/1

03/10/2025

03/10/2026
562/SYT-HC 17/11/2025

6600169023/1

03/11/2025

03/11/2027

6600169023/2

05/11/2025

05/11/2027

ALMOND NATURAL WHOLE 
MISSION 36/40

6600169023/3

05/11/2025

05/11/2027

78

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

ALMOND ROASTED BLANCHED 
SLIVERED 2-15 MM

6600178672/2

05/11/2025

05/11/2026

563/SYT-HC 17/11/2025
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Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PISTACHIO KERNEL NO.1 80% 
WHOLE SUPREME

6600162760/2

05/11/2025

05/11/2026
565/SYT-HC 17/11/2025

80

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/8

10/2025

10/2026
566/SYT-HC 17/11/2025

81

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/9

10/2025

10/2026
567/SYT-HC 17/11/2025
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82

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Roasted Pistachio Paste

6600159187/10

10/2025

10/2026
564/SYT-HC 17/11/2025

6600165223/3

15/10/2025

15/10/2026

83

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PISTACHIO KERNEL

6600167424/3

15/10/2025

15/10/2026

569/SYT-HC 17/11/2025

84

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

UNPASTEURIZED PISTACHIO 
KERNELS 80% x #1

6600177807/1

21/10/2025

21/10/2026
572/SYT-HC 17/11/2025

85

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE WB EXCELLENTE 
12X0.5KG N1 PK

52966589N

23/10/2025

23/10/2026
574/SYT-HC 20/11/2025

86

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

SWP ROASTED BIG

6600173888/1

10/2025

10/2027
575/SYT-HC 20/11/2025
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87

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

WHITE PEPPER GROUND 60#

6600146396-02-002

11/2025

11/2027
580/SYT-HC 20/11/2025

88

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

PEPPER BLACK POWDER

6243801005

05/11/2025

05/11/2027
578/SYT-HC 20/11/2025

52986589D

25/10/2025

25/10/2026

89

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

GC DCF BLEND 9 ARA/RO90 1MT 
D CF1 52976589D

24/10/2025

24/10/2026

582/SYT-HC 20/11/2025

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(P.Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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